
Chế độ hỗ trợ chi phí y tế trẻ em【từ ngày 1/10/2024】 
～ Đây là chế độ hỗ trợ một phần chi phí y tế cho trẻ em khi khám chữa bệnh có bảo hiểm tại cơ sở y tế ～ 

 
※ Trường hợp đã xuất trình giấy chứng nhận thụ hưởng chế độ này và khám chữa bệnh ở các hạng mục trợ cấp của Trung tâm xúc tiến thể thao 

Nhật Bản, xin vui lòng thông báo nội dung đó khi tiến hành thủ tục yêu cầu chu cấp với Trung tâm. Xin vui lòng chú ý rằng không thể nhận 

trợ cấp trùng lặp nhau. 
※ Các chi phí y tế không được bảo hiểm chi trả như khám lần đầu tại cơ sở y tế có trên 200 giường bệnh mà không có giấy giới thiệu, 

khám kiểm tra sức khỏe, tiêm phòng, nắn chỉnh răng (niềng răng), tiền phòng chênh lệnh, tiền bỉm, v.v… và tiền ăn trong thời gian 

nằm viện đều không được bảo hiểm chi trả. 
 
【Giấy tờ cần thiết cho việc đăng ký】  

・Thẻ bảo hiểm sức khỏe của trẻ ・Giấy tờ xác minh nhân thân có kèm ảnh khuôn mặt của người đăng ký 
・Trường hợp người đăng ký chuyển đến từ nước ngoài, không thể xác minh được tình trạng thu nhập thì cần Passport 
・Trường hợp người đăng ký cư trú ngoài Thành phố thì cần giấy tờ có thể xác minh mã số cá nhân của người đăng ký (Thẻ cứng 
My Number, v.v...) 
※Cho dù chưa chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ cần thiết cũng xin vui lòng tiến hành thủ tục trong vòng 14 ngày kể từ ngày 

sinh・ngày chuyển đến. 

 
【Thời hạn hiệu lực ・ Gia hạn Giấy chứng nhận người thụ hưởng chế độ】 

・Trước khi nhập học tiểu học: có giá trị từ ngày nộp hồ sơ đến 

hết tháng sinh tiếp theo 
※Đối với trẻ 6 tuổi: cho đến ngày 31/3 trước khi nhập học 

tiểu học (kể từ ngày 1/4 trở đi, giấy chứng nhận mới sẽ được gửi đi.) 

・Sau khi nhập học tiểu học: có giá trị từ ngày nộp hồ sơ đến 

ngày 31/3 của niên độ mà trẻ được 18 tuổi 

※Nếu sinh vào ngày 1 sẽ nhận được “giấy chứng nhận người 

thụ hưởng” mới từ ngày 1 của tháng sinh. 

 
【Khai báo thay đổi】 

  Trường hợp thay đổi địa chỉ, thẻ bảo hiểm hoặc đổi người nuôi 

dưỡng trẻ cần phải liên hệ thông báo về sự thay đổi đó. 

 
【Hoàn trả chi phí y tế】 

Các trường hợp sau đây có thể hoàn trả chi phí y tế đã thanh toán trong thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận người thụ hưởng. 

 ・Chi phí y tế đã thanh toán cho đến khi giấy chứng nhận người thụ hưởng được cấp 
・Chi phí y tế đã thanh toán khi khám chữa bệnh ngoài Tỉnh 
・Chi phí đã thanh toán để mua các dụng cụ dùng để điều trị 
※ Về các chi phí ngoài phạm vi áp dụng bảo hiểm như tiêm phòng, khám kiểm tra sức khỏe, v.v… và chi phí ăn uống, phần 

tương ứng khoản tiền tự chi trả một phần (dưới 500 yên mỗi ngày cho mỗi cơ sở y tế), v.v… sẽ không thể hoàn trả lại. 
 
【Giấy tờ cần thiết cho việc hoàn trả】 

□ Giấy chứng nhận người thụ hưởng chi phí y tế trẻ em (Tên cũ: Giấy chứng nhận người thụ hưởng chi phí y tế trẻ em, v.v…) 
□ Thẻ bảo hiểm sức khỏe của trẻ được khám chữa bệnh 
□ Sổ ngân hàng, v.v… (Giấy tờ có thể kiểm tra số tài khoản, v.v… đứng tên của người giám hộ được ghi trên giấy chứng nhận 

người thụ hưởng) 
□ Biên nhận (giấy tờ có ghi số tiền nhận・họ tên bệnh nhân・điểm số bảo hiểm) 
＜Trường hợp ứng với tự chi trả 100%, dụng cụ dùng để điều trị, chi phí điều trị cao＞ 
□ 「Giấy thông báo quyết định hỗ trợ (※)」, v.v… có thể kiểm tra khoản quyết định hỗ trợ và chi tiết của khoản hoàn trả chi 

phí y tế từ cơ quan cấp thẻ bảo hiểm sức khỏe 

※Tùy theo cơ quan cấp thẻ bảo hiểm sức khỏe mà tên gọi có thể khác nhau, chẳng hạn như「Giấy chứng nhận hỗ trợ」, v.v… 
Ngoài ra, trường hợp tính tổng cả hộ gia đình, cần ghi rõ cụ thể cho từng đối tượng. 

＜Trường hợp ứng với dụng cụ dùng để điều trị＞ 
□ 「Giấy chẩn đoán của bác sĩ (bản kiến nghị)」và「Giấy chứng nhận sử dụng dụng cụ」 

※ Tùy theo nội dung đăng ký, sẽ có trường hợp cần đính kèm theo các giấy tờ khác, v.v… Chi tiết xin vui lòng liên hệ. 
 

Độ tuổi thuộc đối tượng, v.v… Hạng mục hỗ trợ Chi phí tự chi trả 

Trẻ 0 tuổi ~ 18 tuổi 
(tương đương học sinh năm 

3 Trung học phổ thông) 

・Điều trị ngoại trú 
・Nhập viện 
・Kê đơn tại các nhà 

thuốc có bảo hiểm 
・Các dụng cụ hỗ trợ, 

v.v… 

・Điều trị ngoại trú: 500 yên mỗi ngày cho mỗi cơ sở y tế, tối đa 4 ngày 

trong một tháng 
・Nhập viện: 500 yên mỗi ngày cho mỗi cơ sở y tế, tối đa 14 ngày trong 

một tháng 
※Không phải tự chi trả cho đơn thuốc mua tại nhà thuốc có bảo hiểm, 

các dụng cụ hỗ trợ, v.v… (có một số trường hợp ngoại lệ) 

0 tuổi 1 tuổi 2 tuổi 3 tuổi 4 tuổi 5 tuổi 〜

 

6 tuổi

Trẻ trước tuổi vào tiểu học

18 tuổi

Thay thế sang Giấy chứng 

nhận người thụ hưởng mới 

vào ngày 1 của tháng sau 

tháng sinh nhật

Thay thế sang Giấy 

chứng nhận người thụ 

hưởng mới vào ngày 1/4 

khi trẻ vào tiểu học

Ngày 

sinh

Cho đến ngày 31/3 

của niên độ mà trẻ 
được 18 tuổi

Nơi liên hệ trao đổi: Ban Gia đình trẻ em – Bộ phận Tương lai trẻ em Thành phố Higashihiroshima（082）420-0941 


